
Phụ lục 1 

Danh sách các CTĐT tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế, chất lượng cao                             

(được Nhà nước hỗ trợ) và các CTĐT được kiểm định của Trường ĐHKHTN 

 

I. Các CTĐT tài năng, tiên tiến, chuẩn quốc tế, chất lượng cao (được Nhà nước hỗ trợ) 

của Trường ĐHKHTN: 

- Chương trình đào tạo tài năng Toán học 

- Chương trình đào tạo tài năng Vật lí 

- Chương trình đào tạo tài năng Hóa học 

- Chương trình đào tạo tài năng Sinh học 

- Chương trình đào tạo tiên tiến Hóa học 

- Chương trình đào tạo tiên tiến Khoa học môi trường 

- Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế Vật lí 

- Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế Sinh học 

- Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế Địa chất học 

- Chương trình đào tạo chất lượng cao Địa chất học 

- Chương trình đào tạo chất lượng cao Địa lí tự nhiên 

- Chương trình đào tạo chất lượng cao Khí tượng học 

- Chương trình đào tạo chất lượng cao Thủy văn 

- Chương trình đào tạo chất lượng cao Hải dương học 

- Chương trình đào tạo chất lượng cao Khoa học môi trường 



II. Các CTĐT đã được kiểm định của Trường ĐHKHTN được xét tuyển thẳng đào 

tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2023 

 

TT 
Tên chương trình 

đào tạo  

Ngày QĐ công 

nhận kiểm định 

chất lượng 

Ngày hết hạn 

kiểm định 

Tổ chức công nhận 

kiểm định 

1  Toán học 25/6/2013 24/6/2017 AUN-QA 

2  Sinh học 25/6/2013 24/6/2017 AUN-QA 

3  Vật lí học 18/10/2015 17/10/2019 AUN-QA 

4  Địa chất học 18/10/2015 17/10/2019 AUN-QA 

5  
Khoa học môi 

trường 
18/10/2015 17/10/2020 AUN-QA 

6  Địa lí tự nhiên 23/12/2017 22/12/2022 AUN-QA 

7  
Khí tượng và khí 

hậu học 
23/12/2017 22/12/2022 AUN-QA 

8  
Công nghệ kĩ thuật 

hóa học 
08/12/2018 07/12/2023 AUN-QA 

9  
Công nghệ kĩ thuật 

môi trường 
08/12/2018 07/12/2023 AUN-QA 

10  
Khoa học máy tính 

và thông tin 
05/9/2020 04/9/2025 AUN-QA 

11  Khoa học vật liệu 06/12/2020 05/12/2025 AUN-QA 

12  Quản lí đất đai 06/12/2020 05/12/2025 AUN-QA 

13  Hóa dược 08/11/2021 07/11/2026 AUN-QA 

14  Công nghệ sinh học 08/11/2021 07/11/2026 AUN-QA 

15  
Quản lí tài nguyên 

và môi trường 
08/11/2021 07/11/2026 AUN-QA 

Danh sách gồm 15 chương trình đào tạo. 


